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BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng.... năm 2023
Đơn vị tính:.........

	STT
	Số tháng trích BHXH, BHYT, BHTN,

KPCĐ

	Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, BHTN,  KPCĐ

	Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

	Kinh phí công đoàn

	
	
	
	Tổng số 
	Trong đó:
	Tổng số

	Trong đó:

	Số phải nộp công đoàn cấp trên

	Số được để lại chi tại đơn vị


	
	
	
	
	Trích vào chi phí 
	Trừ vào

 lương
	
	Trích vào chi phí 
	Trừ vào

 lương
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Ngày... tháng... năm 2023

	Người lập bảng

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Giám đốc

(Ký, họ tên)


� Điền tên doanh nghiệp và bộ phận thực hiện bảng kê trích nộp các khoản theo lương.


� Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn mà doanh nghiệp và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn.


Lưu ý: Bảng kê được lập thành 2 bản. Bảng kê trích nộp theo lương sau khi lập xong phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của người lập, kế toán trưởng, giám đốc.


Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương.


� Điền số tháng trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn áp dụng trong trường hợp kê khai theo quý.


� Điền tổng quỹ lương dùng làm cơ sở để trích lập Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.


� Điền tổng số tiền Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp phải nộp và trong đó chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.


� Điền tổng số tiền kinh phí công đoàn phải nộp.


� Điền số tiền trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động được chia từ kinh phí công đoàn phải nộp.


� Điền số kinh phí công đoàn doanh nghiệp phải nộp cấp trên.


� Điền số kinh phí công đoàn doanh nghiệp được để lại chi tại doanh nghiệp.





